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       Vĩnh Phú, ngày 3 tháng 11 năm 1992

QUYẾT ĐỊNH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ 

Ban hành quy định về quản lý, khai thác hệ thống công trình thuỷ nông

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ 

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND các cấp ban hành ngày 30/6/1989;

- Xét đề nghị của Sở Thuỷ lợi.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản quy định về quản lý, khai thác hệ thống công trình thuỷ nông.

Điều 2: Giao cho Sở Thuỷ lợi phối hợp với Sở Tài chính - vật giá hướng dẫn cụ thể thực hiện quy định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thuỷ lợi, Sở Tài chính - vật giá, Tư pháp, các ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị căn cứ quyết định thi hành. 

Các Quyết định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

TM/ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ                                                                   
             CHỦ TỊCH

              Bùi Hữu Hải

                                                                                   (đã ký)    
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       Vĩnh Phú, ngày 3 tháng 11 năm 1992

BẢN QUY ĐỊNH

Về quản lý khai thác hệ thống công trình thuỷ nông

=*=

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1148/QĐ-UB ngày 3/11/1992 của UBND tỉnh Vính Phú)

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Hệ thống thuỷ nông là một tổ hợp công trình thuỷ lợi có liên quan chặt chẽ với nhau, bao gồm công trình đầu mối, mạng lưới kênh mương và các công trình trên kênh do Nhà nước (Công ty QLKT CTTL) và tập thể HTX, quản lý, làm nhiệm vụ tưới, tiêu nước cho lưu vực đất đai của nông nghiệp và phục vụ dân sinh kinh tế khác. 

Điều 2: Dựa vào đặc điểm vùng lãnh thổ, quy mô công trình, diện tích tưới, tiêu và khai thác các nguồn tiềm năng khác của Công trình thuỷ lợi để thành lập các công ty quản lý khai thác công trình, sau đây gọi tắt là Công ty thuỷ nông.

Công ty phải hạch toán kinh doanh theo đúng chế độ hiện hành của Nhà nước.

Điều 3: Các hệ thống thuỷ nông là tài sản chung của toàn dân hoặc của tập thể, có ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống của nhân dân nằm trong hệ thống công trình. Mọi người phải có nghĩa vụ bảo vệ, mọi đối  tượng được hưởng quyền lợi do hệ thống thuỷ nông đem lại, phải có nghĩa vụ tham gia tu bổ, sửa chữa thuỷ nông, trả tỷ lệ phí đầy đủ kịp thời và dùng nước tiết kiệm.

II- NỘI DUNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUỶ NÔNG

Điều 4: Quản lý công trình: Công ty thuỷ nông chịu trách nhiệm quản lý khai thác các công trình liên huyện, liên xã, hoặc liên HTX (được xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách và do UBND tỉnh giao cho quản lý) từ đầu mối đến kênh dẫn nước của hộ dùng nước. Kiểm tra, lập hồ sơ lý lịch công trình trong quá trình khai thác. Lập kế hoạch tu bổ, sửa chữa nâng cấp, mở rộng công trình, trình cấp có thẩm quyền duyệt.  Việc tu bổ sửa chữa, nâng cấp mở rộng các công trình khai thác thực hiện đầy đủ các thủ tục về xây dựng CB hiện hành của Nhà nước.

Điều 5: Quản lý nước tưới, tiêu và các nhu cầu khác:

- Công ty Thuỷ nông có trách nhiệm quản lý và dẫn nước từ đầu mối tới đâug kênh tưới của hộ tiêu dùng (đối với công trình tưới); tiêu nước của lưu vực phải tiêu (đối với công trình tiêu) và các nhu cầu khác theo kế hoạch và hợp đồng kinh tế, giám sát, điều hoà việc sử dụng nước giữa các hộ. Các hộ dùng nước quản lý, điều hoá nước từ đầu kênh tưới trong khu vực quản lý của mình và thu nộp thuỷ lợi phí.

Điều 6: Xây dựng kế hoạch tưới, tiêu và thực hiện chế độ hợp đồng kinh tế.

- Đầu mỗi vụ sản xuất, Công ty dự kiến kế hoạch tưới tiêu, thông qua hội đồng hệ thống thuỷ nông (HĐHTTN), tổ chức hội nghị khách hàng, để thảo luận những nguyên tắc, nội dung ký kết hợp đồng, sau đó từng hộ dùng nước có trách nhiệm hợp đồng cụ thể với Công ty. Trong hợp đồng xác định rõ số lượng, chất lượng, thời gian, nhiệm vụ, quyền lợi và trách nhiệm của các bên bảo đảm có hiệu quả.

- Sau khi gieo trồng xong, hộ dùng nước phải trả công ty 30% số thuỷ lợi phí ghi trong hợp đồng. Sau mỗi vụ công ty phải tổ chức nghiệm thu thanh lý hợp đồng với hộ dùng nước. Xác định số thuỷ lợi phí hộ dùng nước phải trả trong cả vụ và phải trả xong trong 15 ngày sau thu hoạch. Thuỷ lợi phí được trả bằng tiền theo giá thóc thuế nông nghiệp từng vụ do UBND tỉnh quy định.

- Tập thể, cá nhân nào vi phạm hợp đồng kinh tế đã ký kết phải đưa ra trọng tài kinh tế xử lý. Nếu xâm tiêu hoặc không trả thuỷ lợi phí còn có thể sử dụng các biện pháp khác kể cả cưỡng chế để thu hồi khoản bị xâm tiêu hoặc khoản nợ đó.

- Nếu hộ dùng nước chậm trả thuỷ lợi phí cho công ty theo hợp đồng, thì công ty được tính lãi số thuỷ lợi phí chậm trả theo lãi suất tiền vay ngân hàng kể từ ngày chậm trả đó.

- Nếu do thiên tai gây thiệt hại cho mùa màng thì hộ dùng nước được xem xét để miễn giảm thuỷ lợi phí. Tỷ lệ miễn giảm thực hiện như đối với thuế nông nghiệp.

III- LẬP QUỸ THUỶ NÔNG TỈNH


Điều 7: Nguồn để lập quỹ thuỷ nông tỉnh (theo nghị định 112-HĐBT) bao gồm:

1) Toàn bộ khấu hao cơ bản về sửa chữa lớn TSCĐ(trừ máy bơm có lưu lượng lớn hơn 8.000 m3/h, phần đất và xây lát trên kênh không trích khấu hao cơ bản) 

Mức trích khấu hao theo quyết định hiện hành của Bộ tài chính và các văn bản khác của Nhà nước .

2) Thu điều tiết trên doanh thu theo số nghiệm thu và thanh lý hợp đồng của mổi công ty thuỷ nông (được tính vào chi phí sản xuất) 

Tỷ lệ trích nộp qũy đói với từng loại diện tích được tưới ,tiêu như sau

- Diện tích được tưới ,tiêu bằng công trình trọng lực thu 5% doanh thu 

-Diện tích được tưới ,tiêu kết hợp giữa công trình trọng lực và động  lực thu 3% doanh thu 

-Diện tích được tưới tiêu bằng công trình động lực thu 1% doanh thu 

Các công ty phải trích nộp quỹ thuỷ nông vào tài khoản riêng của sở thuỷ lợi tại kho bạc Nhà nước sau mỗi vụ thu hoạch.

3) Các nguồn thu khác nếu có.

Điều 8: Quản lý sử dụng và quyết toán quỹ thuỷ nông tỉnh:

UBND tỉnh giao cho sở thuỷ lợi trực tiếp quản lý quỹ thuỷ nông, quỹ thuỷ nông tỉnh chỉ được sử dụng vào việc điều tiết hỗ trợ cho các công ty thuỷ nông có nhiều khó khăn do điều kiện khách quan, để đại tu, sửa chữa lớn, nâng cấp, mở rộng thay thiết bị cho các công trình thuỷ nông thuộc công ty quản lý. Theo kế hoạch được duyệt hàng năm và phải làm đầy đủ các thủ tục theo quy chế của nhà nước.

-Quỹ thuỷ nông tỉnh được quyết toán hàng năm theo pháp lệnh thống kê-kế toán hiện hành.

IV- TỔ CHỨC HỆ THỐNG QUẢN LÝ THUỶ NÔNG

Điều 9 : Đối với công ty thuỷ lợi thuỷ nông liễn sơn, dưới công ty là các trạm thuỷ nông, dưới trạm là các cụm thuỷ nông. Phạm vi quản lý của mỗi trạm và cụm do sqr thuỷ lợi quy định.

- Đối với các công ty TN khác, dưới công ty là các trạm thuỷ nông, mỗi trạm phụ trách gọn 1, hay 1 số hệ thống công trình gần nhau.

Điều 10 : Hội đồng hệ thống thuỷ nông( HĐHTTN).

Ở mỗi hệ thông thuỷ nông thành lập một Hội đồng hệ thống thuỷ nông( gọi tắt là hội đồng hệ thống)  thành phần và phương thức hoạt động của hội đồng hệ thống theo quy định hiện hành của UBND tỉnh.

Điều 11: Đại lý dịch vụ thuỷ nông ở xã, HTX tuỳ theo tình hình thực tế ở từng vùng xa, HTX được thành lập đại lý dịch vụ thuỷ nông bao gồm các hình thức sau đây:

Ban thuỷ nông của HTX, đội trưởng sản xuất hoặc nhóm trưởng nhóm hộ xã viên. Đại lý thuỷ nông phải có kiến thức nhất định về thuỷ nông, có ý thức trách nhiệm và được các hộ gia đình xã viên tín nhiệm cử ra. Nội dung, phương thức hoạt đông, trách nhiệm quyền lợi của đại ý phải được thể hiện trên hợp đồng cụ thể giữa đại lý và công ty. Đại lý thuỷ nông có nhiệm vụ : giúp ban quản lý HTX xây dưng kế hoạch tưới, tiêu để ban quản lý HTX kí hợp đồng với công ty, tiếp nhận nược từ đầu kênh tưới của mình để điều hoà, phân phối nước đến tận mặt ruộng của hộ gia đình trong khu vực do đại lý đảm nhận phù hợp với yêu cầu sản xuất và tiết kiệm nước. Cùng HTX và công ty nghiệm thu từng đợt tưới, tiêu và tổng nghiệm thu cuối vụ đôn đốc và thu thuỷ lợi phí để HTX trả cho công ty đầy đủ, đúng thời gian quy định.

- Đại lý được hưởng thù lao theo sự thoả thuận giữa công ty với HTX và đại lý, công ty được trích 3-5% số thuỷ lợi phí thu được trong vụ để trả thù lao cho đại lý và công tác đốc thu, kinh phí trên được đưa vào chi phí sản xuất.

V- TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC NGÀNH CÁC CẤP CÓ LIÊN QUAN

Điều 12:  Sở thuỷ lợi chịu trách nhiệm trước Bộ thuỷ lợi, UBND tỉnh về việc quản lý nhà nước đối với công tác quản lý khai thác các hệ thống thuỷ nông. Thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chính sách và quy định về quản lý khai thác các hệ thống thuỷ nông của nhà nước.

- Xây dựng và ban hành các quy định về kĩ thuật, quy trình vận hành của từng công trình tổng hợp và lập kế hoạch tu bổ, sửa chữa các hệ thống thuỷ nông theo các nguồn vốn trình Bộ thuỷ lợi, UBND duyệt. Duyệt đề án, dự toán tu bổ, sửa chữa công trình theo phân cấp, quản lý và phân bổ sử dụng quỹ thuỷ nông tỉnh, phối hợp với sở nông nghiệp, điện lực xây dựng và chỉ đạo kế hoạch tưới, tiêu theo yêu cầu sản xuất cũng như các yêu cầu khác.

Điều 13: UBND huyện, thành thị có trách nhiệm chỉ đạo phòng nông nghiệp, thuỷ lợi phối hợp với công ty trong việc xây dựng kế hoạch tưới, tiêu nước, tu bổ sửa chữa công

trình, đôn đốc hộ dùng nước kí hợp đồng tưới, tiêu và thu thuỷ lợi phí cho công ty.

 Điều 14: Các ngành tài chính, thuế hướng dẫn kiểm tra giám sát cônh ty hạch toán theo đúng pháp lệnh thống kê- kế toán thu nộp ngân sách, tạo điều kiện thuận lợi cho công ty hoạt động.

Trọng tài kinh tế: giúp đỡ và hướng dẫn các công ty hợp đồng sử dụng nước và thu thuỷ lợi phí theo quy định của Nhà nước, giám sát và xử lý các vi phạm hợp đồng giữa công ty và hộ dùng nước.

VI- KHEN THƯỞNG

Điều 15 : Tập thể cá nhân có thành tích trong công tác quản lý khai thác thuỷ nông thì được khen thưởng.

Tập thể, cá nhân vi phạm quy định về quản lý khai thác thuỷ nông tuỳ theo mức độ vi phạm bị xử lý hành chính hoặc bị truy tố trước pháp luật và phải bồi thường những thiệt hại đã gây ra. 

VII- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16: Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế quyết định số 113- QĐUB ngày 28/1/1989 và các văn bản khác của UBND tỉnh trái với quy định này đều bãi bỏ.

Sở thuỷ lợi có trách nhiệm phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện, tổng hợp báo cáo và đề xuất việc bổ xung sửa đổi trong quá trình thực hiện quyết định này.

                                                     UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ

